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Mã học 
phần 

Học phần TC Mã LHP Giảng viên Thứ Tiết Giảng đường 
Ghi 
chú 

INT3403 Đồ họa máy tính 3 INT3403 21 ThS.Nguyễn Minh Trang 7  1-2 PM 201-G2 1 

INT3403 Đồ họa máy tính 3 INT3403 21 ThS.Nguyễn Minh Trang 7  7-8 PM 201-G2 2 

INT3403 Đồ họa máy tính 3 INT3403 22 ThS.Nguyễn Minh Trang 7  5-6 PM 313-G2 1 

INT3403 Đồ họa máy tính 3 INT3403 22 ThS.Nguyễn Minh Trang 7  11-12 PM 307-G2 2 

INT2210 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 INT2210 22 ThS.Phạm Thị Quỳnh Trang 7  3-4 PM 208-G2 2 

INT2210 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 INT2210 22 ThS.Phạm Thị Quỳnh Trang 7  5-6 PM 208-G2 1 

INT3202 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 INT3202 5 ThS.Phạm Hải Đăng 7  1-2 PM 207-G2 3 

INT3202 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 INT3202 5 ThS.Phạm Hải Đăng 7  7-8 PM 313-G2 2 

INT3202 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 INT3202 5 ThS.Phạm Hải Đăng 7  9-10 PM 313-G2 1 

INT3217 Lập trình hệ thống 3 INT3217 1 CN.Phan Hoàng Anh 7  11-12 PM 201-G2 1 

INT3217 Lập trình hệ thống 3 INT3217 1 CN.Nguyễn Đức Tiến 7  3-4 PM 201-G2 2 

INT3217 Lập trình hệ thống 3 INT3217 2 PGS.TS.Nguyễn Quốc Tuấn 7  5-6 PM 201-G2 1 

INT3217 Lập trình hệ thống 3 INT3217 2 TS.Lâm Sinh Công 7  11-12 PM 201-G2 2 

INT2204 Lập trình hướng đối tượng 3 INT2204 17 CN.Nguyễn Văn Hoàn 7  3-4 PM 207-G2 2 

INT2204 Lập trình hướng đối tượng 3 INT2204 17 CN.Nguyễn Văn Hoàn 7  5-6 PM 207-G2 1 

INT2204 Lập trình hướng đối tượng 3 INT2204 4 CN.Nguyễn Thị Huyền 7  1-2 PM 313-G2 1 

INT2204 Lập trình hướng đối tượng 3 INT2204 4 CN.Nguyễn Thị Huyền 7  3-4 PM 313-G2 2 

INT1008 Nhập môn lập trình 3 INT1008 12 CN.Phạm Xuân Lộc 7  1-3 PM 307-G2 1 

INT1008 Nhập môn lập trình 3 INT1008 12 CN.Phạm Xuân Lộc 7  4-6 PM 307-G2 2 

INT3306 Phát triển ứng dụng Web 3 INT3306 20 ThS.Đặng Văn Đô 7  7-8 PM 307-G2 1 

INT3306 Phát triển ứng dụng Web 3 INT3306 20 ThS.Đặng Văn Đô 7  9-10 PM 307-G2 2 

INT3306 Phát triển ứng dụng Web 3 INT3306 4 CN.Nguyễn Thị Thu Trang B 7  1-2 PM 208-G2 1 

INT3306 Phát triển ứng dụng Web 3 INT3306 4 CN.Nguyễn Thị Thu Trang B 7  4-5 PM 305-G2 2 

INT3301 Thực hành hệ điều hành mạng 3 INT3301 21 TS.Lê Thị Hợi 7  2-6 PM 202-G2 CL 

INT3301 Thực hành hệ điều hành mạng 3 INT3301 3 ThS.Ngô Lê Minh 7  7-11 PM 207-G2 CL 

 
 


